
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG MỸ HÀO 

 

Số:            /QĐ-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mỹ Hào, ngày      tháng      năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc kiện toàn Đội xung kích  

phòng, chống thiên tai phường Mỹ Hào  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỸ HÀO 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013: 

Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 

ngày 20/6/2023; Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Phòng 

chống thiên tai ngày 26/02/2025;  

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 42/2025/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2025 của Ban chỉ đạo 

Phòng thủ dân sự quốc gia quyết định ban hành Hướng dẫn hoạt động của lực 

lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. 

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường.    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai phường Mỹ Hào 

gồm các ông, bà có tên sau (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Đội xung kích phòng, chống thiên tai chịu sự quản lý, điều hành của 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Mỹ Hào và có nhiệm vụ: 

- Thực hiện Kế hoạch Phòng chống thiên tai, phương án ứng phó với thiên 

tai đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phê duyệt; 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân phường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

phường trong công tác chỉ huy điều hành trong công tác phòng, chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên 

tai khi có yêu cầu. 
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Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

608/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND phường Mỹ Hào về việc Thành lập 

Đội xung kích phòng chống thiên tai phường Mỹ Hào. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự phường, Trưởng Công an phường, Thủ trước các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3;  

- Ban Chỉ huy PTDS tỉnh; 

- Bộ CHQS tỉnh; 

- Thường trực Đảng uỷ phường; 

- Thường trực HĐND phường;  

- Lãnh đạo UBND phường;  

- Lưu VP.  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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DANH SÁCH 

ĐỘI XUNG KÍCH PCTT PHƯỜNG MỸ HÀO 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND 

ngày     /9/2026 của UBND phường Mỹ Hào) 

  

TT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

1  Nguyễn Thế Thành  Đội trưởng UBND 0912.492.010 
Phó Chủ tịch 

UBND phường 

2  Nguyễn Tuấn Trọng Phó Đội trưởng 
Ban CHQS 

phường 
0962.001.078 P. Chỉ huy trưởng 

3  Đặng Văn Hiển Phó Đội trưởng Công an phường 0979.386.689 P. Trưởng Công an 

4  Đào Quang Quý Phó Đội trưởng 
Uỷ ban MTTQ 

VN phường 
0966.983.668 

P. Chủ tịch MTTQ 

VN phường 

5   Nguyễn Trí Công Tổ trưởng Phố Nối 0326.968.397 Thôn đội trưởng 

6  Trần Mạnh Tiến Đội viên Phố Nối   

7   Nguyễn Đỗ Toán Đội viên Phố Nối   

8   Đặng Ngọc Quang Đội viên Phố Nối   

9  Dương Mạnh Tiến Đội viên Phố Nối   

10  Đặng Xuân Hăng Đội viên Phố Nối   

11  Thái Hồng Quang Đội viên Phố Nối   

12  Đặng Thế Dương Đội viên Phố Nối   

13  Nguyễn Chí Cường Đội viên Phố Nối   

14  Trần Quang Vinh Tổ trưởng Phố Bần 0972.905.918 Thôn đội trưởng 

15  Vũ Nhật Minh Đội viên Phố Bần   

16  Nguyễn Thanh Vũ Đội viên Phố Bần   

17  Ngô Văn Hưng Đội viên Phố Bần   

18  Nguyễn Quang Huy Đội viên Phố Bần   

19  Chu Chí Kiên Đội viên Phố Bần   

20  Hà Hữu Dũng Đội viên Phố Bần   

21  Nguyễn Văn Thái Đội viên Phố Bần   

22  Nguyễn Văn Quân Đội viên Phố Bần   

23  Đặng Văn Lợi Tổ trưởng Văn Nhuế 0982.805.618 Thôn đội trưởng 

24  Đặng Thành Hải Đội viên Văn Nhuế   

25  Đỗ Xuân Lâm Đội viên Văn Nhuế   

26  Nguyễn Trung Kiên Đội viên Văn Nhuế   

27  Trịnh Xuân Đại Đội viên Văn Nhuế   

28  Nguyễn Trung Cường Đội viên Văn Nhuế   

29  Đặng Xuân Tùng Đội viên Văn Nhuế   

30  Đặng Văn Ánh Đội viên Văn Nhuế   

31  Đặng Văn Tuyền Đội viên Văn Nhuế   

32  Vũ Duy Thái Tổ trưởng Phú Đa 0348.901.336 Thôn đội trưởng 
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TT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

33  Vũ Trung Kiên Đội viên Phú Đa   

34  Nguyễn Văn Tiến Đội viên Phú Đa   

35  Nguyễn Việt Dũng Đội viên Phú Đa   

36  Vũ Đình Công Đội viên Phú Đa   

37  Nguyễn Văn Thường Đội viên Phú Đa   

38  Nguyễn Thị Hoa Đội viên Phú Đa   

39  Ngô Anh Tuấn Đội viên Phú Đa   

40  Nguyễn Anh Tuấn Đội viên Phú Đa   

41  Nguyễn Đức Minh Tổ trưởng Cộng Hòa 0972.932.434 Thôn đội trưởng 

42  Nguyễn Minh Dũng Đội viên Cộng Hòa   

43  Nguyễn Hữu Hiệp Đội viên Cộng Hòa   

44  Ngô Trung Phú Đội viên Cộng Hòa   

45  Đỗ Ngọc Dũng Đội viên Cộng Hòa   

46  Nguyễn Anh Hoàng Đội viên Cộng Hòa   

47  Nguyễn Văn Tiến Đội viên Cộng Hòa   

48  Đỗ Ngọc Trinh Đội viên Cộng Hòa   

49  Nguyễn Quang Đoán Đội viên Cộng Hòa   

50  Trịnh Văn Đông Tổ trưởng Nguyễn Xá 0865.998.195 Thôn đội trưởng 

51  Vũ Đình Liêm Đội viên Nguyễn Xá   

52  Đặng Văn Bình Đội viên Nguyễn Xá   

53  Vũ Văn Thưởng Đội viên Nguyễn Xá   

54  Đặng Văn Viễn Đội viên Nguyễn Xá   

55  Nguyễn Anh Sơn Đội viên Nguyễn Xá   

56  Vũ Đình Trọng Đội viên Nguyễn Xá   

57  Trương Thế Vinh Đội viên Nguyễn Xá   

58  Trịnh Xuân Nam Đội viên Nguyễn Xá   

59  Chu Văn Chất Tổ trưởng Lỗ Xá 0973.050.895 Thôn đội trưởng 

60  Nguyễn Như Sắc Đội viên Lỗ Xá   

61  Nguyễn Trọng Nghĩa Đội viên Lỗ Xá   

62  Khúc Xuân Thịnh Đội viên Lỗ Xá   

63  Nguyễn Bá Hải Đội viên Lỗ Xá   

64  Nguyễn Khắc Túi Đội viên Lỗ Xá   

65  Chu Văn Chất Đội viên Lỗ Xá   

66  Trương Mạnh Duyệt Đội viên Lỗ Xá   

67  Đào Duy Sỹ Đội viên Lỗ Xá   

68  Trịnh Tuấn Khang Tổ trưởng An Tháp 0982.426.782 Thôn đội trưởng 

69  Nguyễn Văn Thuấn Đội viên An Tháp   

70  Vũ Văn Ầm Đội viên An Tháp   

71  Phạm Văn Viện Đội viên An Tháp   
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TT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

72  Đinh Văn Chờ Đội viên An Tháp   

73  Chu Văn Ngọc Đội viên An Tháp   

74  Trịnh Thị Yến Đội viên An Tháp   

75  Chu Văn Lâm Đội viên An Tháp   

76  Đinh Xuân Huynh Đội viên An Tháp   

77  Nguyễn Văn Hai  Tổ trưởng Yên Tập 0987.404.719 Thôn đội trưởng 

78  Nguyễn Thuận Thành  Đội viên Yên Tập   

79  Phạm Chung Kiên Đội viên Yên Tập   

80  Phạm Bình Minh  Đội viên Yên Tập   

81  Nguyễn Thành Long Đội viên Yên Tập   

82  Nguyễn Bình Minh Đội viên Yên Tập   

83  Phạm Công Vinh Đội viên Yên Tập   

84  Phạm Trung Đức Đội viên Yên Tập   

85  Nguyễn Trần Trí Đội viên Yên Tập   

86  Trần Đình Tuyển Tổ trưởng Cẩm Sơn 0394.212.792 Thôn đội trưởng 

87  Đặng Quang Trung Đội viên Cẩm Sơn   

88  Trần Kim Sơn Đội viên Cẩm Sơn   

89  Đỗ Văn Mau Đội viên Cẩm Sơn   

90  Đỗ Tuấn Thành Đội viên Cẩm Sơn   

91  Nguyễn Văn Trưởng Đội viên Cẩm Sơn   

92  Đặng Minh Hiếu Đội viên Cẩm Sơn   

93  Trần Anh Đức Đội viên Cẩm Sơn   

94  Đỗ Đức Thắng Đội viên Cẩm Sơn   

95  Nguyễn Văn Hiền Tổ trưởng Dâu Bùi 0984.397.477 Thôn đội trưởng 

96  Phạm Văn Thuấn Đội viên Dâu Bùi   

97  Phạm Xuân Tưởng Đội viên Dâu Bùi   

98  Phạm Văn Dinh Đội viên Dâu Bùi   

99  Lý Văn Thao Đội viên Dâu Bùi   

100  Nguyễn Ngọc Thắng Đội viên Dâu Bùi   

101  Hoàng Văn Tuấn Đội viên Dâu Bùi   

102  Nguyễn Văn Chiều Đội viên Dâu Bùi   

103  Nguyễn Văn Tình Đội viên Dâu Bùi   

104  Khúc Ngọc Minh Tổ trưởng Cẩm Quan 0325.633.067 Thôn đội trưởng 

105  Khúc Văn Quang Đội viên Cẩm Quan   

106  Vũ Văn Thế Đội viên Cẩm Quan   

107  Khúc Văn Định Đội viên Cẩm Quan   

108  Phạm Văn Thiệp Đội viên Cẩm Quan   

109  Lê Trí Tuyển Đội viên Cẩm Quan   

110  Khúc Văn Tuấn Đội viên Cẩm Quan   

111  Khúc Văn Điệp Đội viên Cẩm Quan   
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TT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

112  Khúc Văn Hợp Đội viên Cẩm Quan   

113  Nguyễn Văn Bổng Tổ trưởng Nhuận Xá 0352.122.760 Thôn đội trưởng 

114  Ứng Văn Hùng Đội viên Nhuận Xá   

115  Phạm Văn Phi Đội viên Nhuận Xá   

116  Phạm Văn Đoàn Đội viên Nhuận Xá   

117  Nguyễn Ngọc Hải Đội viên Nhuận Xá   

118  Luyện Văn Gác Đội viên Nhuận Xá   

119  Nguyễn Văn Cương Đội viên Nhuận Xá   

120  Nguyễn Văn Ứng Đội viên Nhuận Xá   

121  Phạm Văn Lộc Đội viên Nhuận Xá   

122  Đỗ Quang Hợp  Tổ trưởng Tiên Xá  0973.086.196 Thôn đội trưởng 

123  Đỗ Văn Phi  Đội viên Tiên Xá    

124  Lỗ Văn Diệp Đội viên Tiên Xá    

125  Lương Thị Kim Oanh Đội viên Tiên Xá    

126  Đỗ Quý Bộ Đội viên Tiên Xá    

127  Lỗ Trác Tứ  Đội viên Tiên Xá    

128  Đỗ Trác Hiệp Tổ trưởng Tiên Xá    

129  Đỗ Trác Duy Đội viên Tiên Xá    

130  Lỗ Trác Võ Đội viên Tiên Xá    

131  Trần Dũng Tổ trưởng Kim Trang 0348.966.369 Thôn đội trưởng 

132  Trần Đức Lương  Đội viên Kim Trang   

133  Nguyễn Văn Mạnh  Đội viên Kim Trang   

134  Phạm Anh Đức Đội viên Kim Trang   

135  Đào Duy Toàn Đội viên Kim Trang   

136  Đào Hồng Bang Đội viên Kim Trang   

137  Đào Hồng Nam Đội viên Kim Trang   

138  Trần Văn Cách Đội viên Kim Trang   

139  Trần Văn Đại Đội viên Kim Trang   

140  Đặng Văn Duy Tổ trưởng Yên Ngọc 0368.785.965 Thôn đội trưởng 

141  Nguyễn Văn Đại Đội viên Yên Ngọc   

142  Đặng Văn Hưởng Đội viên Yên Ngọc   

143  Đỗ Văn Sơn Đội viên Yên Ngọc   

144  Nguyễn Đức Dương Đội viên Yên Ngọc   

145  Nguyễn Văn Chiến Đội viên Yên Ngọc   

146  Đặng Xuân Trường Đội viên Yên Ngọc   

147  Đỗ Khắc Cường Đội viên Yên Ngọc   

148  Nguyễn Đức Tiếp Đội viên Yên Ngọc   

149  Đặng Văn Dũng Tổ trưởng Phan Đình Phùng 0989.090.166 Thôn đội trưởng 

150  Nguyễn Văn Hiếu Đội viên Phan Đình Phùng   
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TT Họ và tên  Chức vụ Đơn vị SĐT Ghi Chú 

151  Nguyễn Văn Tấn Đội viên Phan Đình Phùng   

152  Nguyễn Ngọc Anh  Đội viên Phan Đình Phùng   

153  Vũ Ngọc Nam Đội viên Phan Đình Phùng   

154  Nguyễn Văn Thư Đội viên Phan Đình Phùng   

155  Nguyễn Đình Phan Đội viên Phan Đình Phùng   

156  Nguyễn Thế Anh Đội viên Phan Đình Phùng   

157  Đặng Đình Chiến Đội viên Phan Đình Phùng   

158  Ngô Đức Vi Tổ trưởng Phúc Xá 0586.032.222 Thôn đội trưởng 

159  Nguyễn Văn Khởi Đội viên Phúc Xá   

160  Bùi Văn Huấn Đội viên Phúc Xá   

161  Nguyễn Đức Lợi Đội viên Phúc Xá   

162  Chu Văn Uý Đội viên Phúc Xá   

163  Nguyễn Văn Khải Đội viên Phúc Xá   

164  Lê Văn Phan Đội viên Phúc Xá   

165  Lê Văn Duy Đội viên Phúc Xá   

166  Ngô Đức Vi Đội viên Phúc Xá   
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